
 



 



TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogenhiđric là : 

 A. HF < HCl < HI < HBr. B. HF < HCl < HBr < HI. 

 C. HCl < HF < HBr < HI. D. HCl < HBr < HI < HF 

Câu 2. Axit có tính oxi hóa mạnh nhất là : 

 A. HClO. B. HClO4. C. HClO2. D. HClO3. 

Câu 3. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng ? 

 A. NaF. B. NaCl. C. NaBr. D. NaI. 

Câu 4. Nguyên tố Clo có số oxi hóa +3 trong hợp chất : 

 A. HClO. B. HClO2. C. HClO3. D. HClO4. 

Câu 5. Axit mạnh nhất là : 

 A. HClO2. B. HClO. C. HClO3. D. HClO4. 

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây không đúng : 

 A. Brom có tính oxi hóa mạnh hơn iot. 

 B. Brom tồn tại trong tự nhiên dưới dạng hợp chất. 

 C. Brom có tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh. 

 D. Brom dễ dàng phản ứng với hiđro trong mọi điều kiện. 

Câu 7. Dung dịch HBr không màu để lâu trong không khí, có hiện tượng : 

 A. Dung dịch hóa màu vàng nâu. B. Dung dịch vẫn không màu.  

 C. Dung dịch hóa màu nâu đỏ. D. Hiện tượng khác. 

Câu 8. Clorua vôi có công thức phân tử là CaOCl2, trong hợp chất này nguyên tố clo có số oxi hóa là : 

 A. -1.  B. +1. C. -1 và +1. D. 0. 

Câu 9. Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh : 

 A. HCl. B. H2SO4 C. HBr. D. HF. 

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Ở điều kiện thường, iot là chất rắn, dạng tinh thể màu đen tím 

 B. Ở điều kiện thường, brom là chất khí màu đỏ nâu, dễ bay hơi, hơi brom độc 



 C. Ở điều kiện thường, flo là chất khí màu lục nhạt, rất độc 

 D. Ở điều kiện thường, clo là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc 

Câu 11. Mệnh đề nào sau đây không chính xác? 

 A. Tất cả muối AgX (X là halogen) đều không tan trong nước. 

 B. Tất cả các hiđro halogenua đều tồn tại ở thể khí, ở điều kiện thường. 

 C. Tất cả các hiđro halogenua khi tan vào nước đều cho dung dịch axit. 

 D. Các halogen (từ F2 đến I2) tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại. 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai?  

 A. Tính khử của ion Br− lớn hơn tính khử của ion Cl−. 

 B. Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl.  

 C. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.  

 D. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.  

Câu 13. Cho các phản ứng sau:  

 (1). Cl2 + 2NaBr (dd) → 2NaCl + Br2  (2). 2F2 + 2H2O → 4HF + O2 

 (3). Br2 + 2NaI (dd) → 2NaBr + I2  (4). HF + AgNO3 → AgF + HNO3 

 (5). Cl2 + 2NaF(dd) → 2NaCl + F2  (6). HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3 

Các phương trình được viết đúng là: 

 A. (1), (2), (3), (5), (6).  B. (1), (3), (6).  

 C. (1), (2), (3), (6).  D. (1), (2), (4), (6). 

Câu 14. Cho các phản ứng sau: 

 (1). 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2;  (2). 4HCl + MnO2→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O.  

 (3). 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O ;  (4). 14HCl + K2Cr2O7→ 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.  

 (5). 16HCl + 2KMnO4→ 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. 

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa, và số phản ứng HCl thể hiện tính khử là 

 A. 1,3  B. 2,5  C. 2,4  D. 1,2. 

Câu 15. Cho các thí nghiệm: 

 (1) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF. (2) Sục khí Clo qua dung dịch Na2CO3. 



 (3) Cho CaF2 vào H2SO4 đặc, nóng. (4) Nhỏ vài giọt nước vào hỗn hợp Al và I2. 

 (5) Sục KClO3 vào dung dịch HCl đặc. 

 Số thí nghiệm có phản ứng xảy ra là: 

 A. 1.  B. 2. C. 3.  D. 4. 

Câu 16. Cho các phát biểu sau:  

 (a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.  

 (b) Axit flohiđric là axit yếu.  

 (c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.  

 (d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.  

 (e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F−, Cl−, Br−, I−.  

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 

 A. 3.  B. 5. C. 2. D. 4. 

Câu 17. Cho các thí nghiệm sau: 

 (a) F2 vào nước đun nóng;  (b) O3 vào dung dịch KI. 

 (c) Cl2 vào dung dịch NaOH dư;  (d) KClO3 vào dung dịch HCl đặc. 

 (e) NaCl(r) vào dung dịch H2SO4 đặc;   

Số thí nghiệm có sự tạo thành đơn chất là 

 A. 2.  B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 18. Cho 31,84 gam hỗn hợp 2 muối NaX và NaY(X, Y là 2 halogen thuộc hai chu kỳ kế tiếp trong HTTH) 

vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 57,34 gam kết tủa. Vậy hai muối là: 

 A. NaF, NaCl B. NaCl, NaBr C. NaBr,NaI   D. A và C đều đúng 

Câu 19. Cho 4,05 gam một kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng với brom thu được 40,05 gam muối. M là: 

A. Mg.       B. Al.       C. Fe.       D. Cu. 

Câu 20. Để nhận biết bốn lọ đựng các dung dịch NaF, NaBr, NaCl, và NaI đã mất nhãn, người ta chỉ dùng thêm 

một thuốc thử đó là : 

A. phenolphtalein. B. Dd NaOH C. Quỳ tím. D. Dd AgNO3 


